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1 Nguyễn Trần Bảo Bảo 05/8/1996 Nam Kinh
Huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đại học Y khoa TOEIC 430

UDCNTT 
cơ bản

Không Bác sĩ (hạng III)
Trung tâm Y tế huyện Bình 

Sơn

2 Nguyễn Văn Cảm 08/10/1993 Nam Kinh
Huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đại học

Y học cổ 
truyền

Tiếng Anh 
B

B Không Bác sĩ (hạng III)
Trường Cao đẳng Y tế Đặng 

Thùy Trâm

3 Hồ Thị Chung 12/4/1995 Nữ Co
Huyện Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đại học Dược

Tiếng Anh 
B1

UDCNTT 
cơ bản

DTTS Dược sĩ (hạng III)
Trung tâm Y tế huyện Trà 

Bồng

4 Đinh Văn Dang 03/7/1996 Nam Hre
Huyện Sơn Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đại học Y khoa

Tiếng Anh 
B1

UDCNTT 
cơ bản

DTTS Bác sĩ (hạng III) Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà

5 Đinh Thị Trà Giang 30/8/1997 Nữ Co
Huyện Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đại học Y khoa

Tiếng Anh 
B1

UDCNTT 
cơ bản

DTTS Bác sĩ (hạng III)
Trung tâm Y tế huyện Trà 

Bồng

6 Hồ Thị Thanh Hà 20/9/1996 Nữ Co
Huyện Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đại học Y khoa

Tiếng Anh 
bậc 3

UDCNTT 
cơ bản

DTTS Bác sĩ (hạng III)
Trung tâm Y tế huyện Trà 

Bồng

7 Phạm Thị Hạ 28/12/1994 Nữ Hre
Huyện Ba Tơ, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đại học Y khoa

Tiếng Anh 
B1

UDCNTT 
cơ bản

DTTS Bác sĩ (hạng III) Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ

8 Vũ Thị Thanh Hằng 10/6/1996 Nữ Kinh
Huyện Sơn Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đại học Y khoa

Tiếng Anh 
B1

UDCNTT 
cơ bản

Không Bác sĩ (hạng III) Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà

9 Lê Thị Tố Hảo 24/4/1996 Nữ Cadong
Huyện Sơn Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đại học

Y học dự 
phòng

Tiếng Anh 
bậc 3

UDCNTT 
cơ bản

DTTS
Bác sĩ Y học dự 
phòng (hạng III)

Trung tâm Y tế huyện Sơn 
Tây

10 Đinh Văn Hảo 25/9/1995 Nam Hre
Huyện Minh Long, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đại học Y khoa

Tiếng Anh 
bậc 3

UDCNTT 
cơ bản

DTTS Bác sĩ (hạng III)
Trung tâm Y tế huyện Minh 

Long

11 Đoàn Thu Hiền 07/01/1996 Nữ Kinh
Huyện Tư Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đại học Y khoa

Tiếng Anh 
B1

UDCNTT 
cơ bản

Không Bác sĩ (hạng III)
Bệnh viện Nội tiết tỉnh Quảng 

Ngãi

12 Đinh Thị Hoa 13/5/1996 Nữ Hre
Huyện Sơn Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đại học Y khoa

Tiếng Anh 
B1

UDCNTT 
cơ bản

DTTS Bác sĩ (hạng III) Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà

13 Đinh Thị Hiệp Hòa 26/5/1997 Nữ Kinh
Huyện Tư Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đại học Y đa khoa

Tiếng Anh 
bậc 3

UDCNTT 
cơ bản

Không Bác sĩ (hạng III)
Bệnh viện Nội tiết tỉnh Quảng 

Ngãi

14 Trần Thị Huyền 27/11/1997 Nữ Kinh
Huyện Krông Ana, tỉnh 

Đăk Lăk
Đại học

Y học cổ 
truyền

Tiếng 
Trung B1

UDCNTT 
cơ bản

Không Bác sĩ (hạng III)
Trường Cao đẳng Y tế Đặng 

Thùy Trâm

15 Đặng Thế Kiệt 10/6/1997 Nam Kinh
Thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
Đại học Y khoa

Tiếng Anh 
bậc 3

UDCNTT 
cơ bản

Không Bác sĩ (hạng III)
Trung tâm Y tế huyện Tư 

Nghĩa

16 Đinh Thị Ly 05/7/1996 Nữ Hre
Huyện Sơn Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đại học

Y học dự 
phòng

Tiếng Anh 
B1

UDCNTT 
cơ bản

DTTS
Bác sĩ Y học dự 
phòng (hạng III)

Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà

17 Nguyễn Văn Phúc 04/11/1995 Nam Kinh
Huyện Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đại học Y khoa TOEIC 560

UDCNTT 
cơ bản

Không Bác sĩ (hạng III)
Trung tâm Y tế Quân dân y 

huyện Lý Sơn

18 Lê Trọng Quyên 11/02/1995 Nam Kinh
Thị xã Buôn Hồ, tỉnh 

Đắk Lắk
Đại học Y khoa

Tiếng Anh 
bậc 3

UDCNTT 
cơ bản

Không Bác sĩ (hạng III)
Trung tâm Y tế huyện Nghĩa 

Hành
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19 Đinh Văn Thương 06/01/1995 Nam Cadong
Huyện Sơn Tây, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đại học Y khoa

Tiếng Anh 
bậc 3

UDCNTT 
cơ bản

DTTS Bác sĩ (hạng III)
Trung tâm Y tế huyện Sơn 

Tây

20 Trần Hoàng Trung 04/10/1996 Nam Kinh
Huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đại học

Y học cổ 
truyền

Tiếng 
Trung bậc 3

UDCNTT 
cơ bản

Không Bác sĩ (hạng III)
Trung tâm Y tế huyện Nghĩa 

Hành

21 Đinh Thị Xôn 10/4/1996 Nữ Hre
Huyện Sơn Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi
Đại học Y khoa

Tiếng Anh 
B1

UDCNTT 
cơ bản

DTTS Bác sĩ (hạng III) Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà

Danh sách này có 21 thí sinh
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